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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (đợt 2) 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh 

1.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020065 Nguyễn Hải Phong 23/08/2002 

2.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 20020308 Vũ Minh Quang 29/08/2002 

3.  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 20021148 Đào Đức Khánh 05/06/2002 

4.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020329 Lê Quang Trường 04/11/2001 

5.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020356 Lê Hoàng Đại Dương 25/11/1999 

6.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021052 Nguyễn Đức Tài 26/01/2002 

7.  QH-2020-I/CQ-K1 20020347 Nguyễn Thành  Nam 04/02/2001 

8.  QH-2020-I/CQ-R 20020743 Lê Song Vũ 25/12/2002 

9.  QH-2020-I/CQ-R 20020707 Nguyễn Thành Quốc 19/05/2002 

10.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20021388 Phạm Đức Long 13/11/2002 

11.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020135 Dương Danh Hiếu 11/05/2002 

12.  QH-2020-I/CQ-V 20020859 Ngô Văn Tuấn 14/07/2002 

13.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021026 Trần Bảo Ngọc 10/10/2002 

14.  QH-2020-I/CQ-XD2 20020983 Vũ Minh Đăng 26/06/2002 

15.  QH-2020-I/CQ-E 20020812 Đàm Đức Lâm 24/04/2002 

16.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020040 Nguyễn Bá Nam Dũng  16/05/2002 

17.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020396 Trương Minh Đức 18/10/1997 

18.  QH-2020-I/CQ-H 20020889 Nguyễn Trung Đức 28/11/2002 

19.  QH-2020-I/CQ-J 20020360 Nguyễn Vũ Anh 09/06/2002 

20.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020235 An Trần Công Minh 01/06/2002 

21.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020441 Phan Đức Mạnh 28/01/2002 

22.  QH-2020-I/CQ-J 20020338 Trương Lương  Lai 16/02/2001 

23.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020447 Nguyễn Hải Nam 01/08/2002 

24.  QH-2020-I/CQ-J 20020492 Phạm Xuân Trường 05/05/2002 

25.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020220 Nguyễn Thanh Tùng 16/11/2002 

26.  QH-2020-I/CQ-A-G 20020518 Nguyễn Hữu Đạt 21/04/2002 

27.  QH-2020-I/CQ-A-G 20020522 Hoàng Pháp Đức 15/04/2002 

28.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 20021313 Trần Thị Huyền Diệu 01/12/2002 

29.  QH-2020-I/CQ-A-E 20021252 Bùi Thị Quỳnh Nga 19/06/2002 



TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh 

30.  QH-2020-I/CQ-A-T 20020164 Phạm Nguyễn Thành Trung 11/07/2002 

31.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 20021311 Lê Quốc Cường 05/11/2002 

32.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 20021496 Nguyễn Khắc Chiến 26/02/2002 

33.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 20021487 Nguyễn Duy Hoàng Anh 20/02/2002 

34.  QH-2020-I/CQ-M-CLC3 20021142 Lê Văn Hưng 01/09/2002 

35.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 20021484 Hoàng Thị Phương Anh 30/03/2002 

36.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC3 20021577 Đào Thái Sơn 07/01/2002 

37.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC3 20021530 Nguyễn Văn Hiếu 02/11/2002 

38.  QH-2020-I/CQ-K2 20020742 Trần Long Việt 29/03/2002 

39.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021182 Nguyễn Văn Thám 08/03/2002 

40.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021422 Đào Văn Quyền 04/05/2002 

41.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021454 Trần Huyền Trang 26/10/2002 

42.  QH-2020-I/CQ-R 20020673 Nguyễn Quang Huy 15/08/2002 

 

 


